
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng chi thường xuyên            195,6            195,9               662,482 

II QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (QLNN, Đảng, đoàn thể) 195,6           195,9           662,482             

1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (a+b) 15,6             15,9             482,482             

a Biên chế có mặt 15,6             15,9             482,482             

 +  Lương cơ bản 9,0               9,3               3 3,11                 2,53 303,088             

 + Các khoản phụ cấp 3,9               3,9               3 1,32                 2,53 119,770             

Trong đó: Phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung -              7,590                 

 + Các khoản BH (BHHX, BHYT, KPCĐ, BHTN) 2,6               2,6               3 0,65                 2,53 59,624               

b Biên chế chưa có mặt 

 +

Phụ cấp và các khoản có tính chất lương (dự ước phù hợp với các hệ số

phụ cấp áp dụng trên địa bàn)

Trong đó: Phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung

2 Chi phục vụ hoạt động theo định mức chi thường xuyên 180,00         180,00         180,000             

 -

Tỷ lệ 19/81 của tổng quỹ tiền lương, phụ cấp (bao gồm phụ cấp chức vụ,

phụ cấp thâm niên vượt khung), các khoản đóng góp theo lương của biên

chế có mặt, biên chế chưa tuyển dụng (Tính trên lương cơ sở 1.490 đ) 180,00         180,00         180,000             

3 Kinh phí bổ sung ngoài định mức chi thường xuyên

3.1 Bổ sung kinh phí cho các trường có điểm trường lẻ

4
Hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Quyết định số 11/2013/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên

5 Kinh phí của các lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP

Tiền lương, tiền công theo hợp đồng

Chi hoạt động

6
Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ, chương

trình, đề án khác dự kiến phát sinh trong năm
-                   -                   -            

 - Hỗ trợ chi phí học tập

 - Chính sách phát triển mầm non theo NĐ 105/2020/NĐ-CP -              -              

Kinh phí ưu đãi theo NĐ182/2026/NĐ-CP

 - Kinh phí thực hiện Nghị định 73/2024/NĐ-CP (Tiền thưởng) 25,27           25,27 28,159               
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